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Công ty ô tô Toyota Philippin (TMP) dù không phải là công ty chiến 
lược của Toyota ở  Đông Nam Á, song công ty này vẫn thu hút được sự 
chú ý của thế giới vì những vụ tranh chấp lao động. Tháng 3/2001, Ban 
quản lý của Toyota Philippin sa thải không đúng luật 233 công nhân với 
lý do đình công trái pháp luật. Sau 5 năm, năm 2006, 136 thành viên của 
Hiệp hội công nhân công ty Toyota Phillipin (TMPCWA) trong tổng số 
233 công nhân bị sa thải vẫn tiếp tục đấu tranh trước toà đòi được trở lại 
làm việc, công nhận công đoàn, yêu cầu Toyota rút đơn kiện họ và bắt 
đầu thương lượng về một thoả thuận tập thể. Trong quá trình đấu tranh 
của họ, Tổ chức lao động thế giới (ILO) đã đưa ra đề nghị ủng hộ công 
nhân. Điều này cho thấy sự bất công của quá trình quản lý lao động ở 
một công ty toàn cầu như Toyota. Bài viết này phân tích sự ứng xử của 
Công ty Toyota ở Philippin với người lao động trên các khía cạnh: chính 
sách của Chính phủ Philippin, cách thức quản lý lao động của Công ty và 
và điều kiện làm việc của công nhân. Trên cơ sở đó, có thể đúc rút các 
bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

1. Chính sách của Chính phủ Philippin về lao động 

Theo tác giả Tono Haruhi, các Luật Lao động của Philippin chịu ảnh 
hưởng mạnh của Luật Lao động Mỹ, do nước này vốn là thuộc địa của 
Mỹ. Luật qui định các điều khoản pháp lý về thành lập Công đoàn, 
thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp lao động. Cũng có một 
dạng khác là tranh chấp lao động được tòa án và các tổ chức công quyền 
giải quyết. Vì thế, Chính phủ có thể gây ảnh hưởng chính trị không có lợi 
cho công nhân. 

Luật Lao động của Chính phủ Philippin gần với Luật về phát triển 
kinh tế-xã hội. Tổng thống Marcos (1965-1986) đưa ra chính sách “độc 
tài về phát triển” và Luật Quân sự năm 1972, cũng đồng thời cấm biểu 
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tình nơi công cộng và đình công. Theo Luật Lao động ban hành năm 
1974 có nói rõ: tranh chấp lao động phải được giải quyết qua một quá 
trình hòa giải bắt buộc với sự tham gia của 3 bên là Chính phủ, Hiệp hội 
chủ doanh nghiệp Philippin và Nghị viện công đoàn Philippin. Để 
khuyến khích đầu tư nước ngoài, cần có lao động biết nghe lời và chấp 
nhận lương thấp. Năm 1980, KMU - một tổ chức công đoàn lao động vũ 
trang - được thành lập. KMU đã tổ chức phong trào lao động thành 
phong trào chống chính quyền Marcos và trở thành động lực chính cho 
quyền lực nhân dân. Aquino - Tổng thống (1986-1992) bổ nhiệm một 
luật sư nhân quyền làm Bộ trưởng Bộ Lao động và đảm bảo rằng công 
nhân có quyền tổ chức công đoàn, quyền đình công và dân chủ hóa Luật 
Lao động. Hiến pháp năm 1987 cho phép lao động có 3 quyền cơ bản, 
xóa bỏ quá trình hòa giải bắt buộc. Tuy nhiên, do số vụ đình công tăng 
cao (có 581 vụ trong năm 1986), Chính phủ buộc phải ban hành các 
chính sách hạn chế đình công. Luật Quan hệ lao động mới năm 1989 đưa 
ra quá trình hòa giải tự nguyện để tăng cường sự can thiệp của Chính phủ 
vào giải quyết tranh chấp lao động. Cùng thời điểm đó, chính sách về 
quan hệ lao động/quản lý hòa hợp được thúc đẩy và các công ty được 
khuyến khích thành lập các Hội đồng quản lý lao động để đạt được quan 
hệ hòa hợp trong nhà máy. Năm 1990, Thỏa thuận lao động hòa bình 
được ký giữa 3 bên (Chính phủ, tổ chức doanh nghiệp và tổ chức công 
nhân) và Hội đồng lao động hòa bình 3 bên được thành lập để áp chế 
tranh chấp lao động. Sau đó, Chính phủ tiếp tục khuyến khích chính sách 
về quan hệ sản xuất hòa hợp và hòa giải bắt buộc.  

Phong trào Quyền lực nhân dân lần 2 có sự tham gia tích cực của công 
đoàn như KMU, đã lật đổ chính quyền Estrada (1998-2001) và góp phần 
vào sự ra đời của chính quyền Arroyo. Vì thế công nhân kỳ vọng nhiều 
vào chính sách của chính quyền mới. Tuy nhiên, Arroyo theo hướng ổn 
định quan hệ lao động để bảo vệ các công ty xuyên quốc gia và thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện trong cách Chính phủ giải 
quyết vụ tranh chấp lao động của Toyota Philippin (TMP). Chính sách 
lao động của Chính phủ Arroyo khuyến khích lao động tự do và lao động 
tạm thời, cũng như việc hợp tác giữa lao động và chủ lao động. 

Tại Philippin, Luật Lao động và Hiến pháp cho phép công nhân có 
quyền thành lập công đoàn và thương lượng tập thể, nhưng từ chỗ đăng kí 
thành lập tới bầu cử công đoàn rất phức tạp. Để trở thành một công đoàn 
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thực sự và là đại diện duy nhất cho công nhân trong quá trình thương 
lượng tập thể, một tổ chức công đoàn phải trải qua hàng trăm khó khăn . 

 Những người công nhân cấp cao và cấp thấp buộc phải thành lập 
công đoàn riêng biệt. Để có tổ chức công đoàn, những người công nhân 
bình thường phải nộp đơn với danh sách tên và chữ ký của các thành 
viên, với hơn 20% công nhân bình thường tham gia để đăng kí với chính 
quyền địa phương. Một khi đã được đăng ký, tên của lãnh đạo và thành 
viên công đoàn được công khai, đồng nghĩa với việc công ty có thể phá 
bỏ tổ chức công đoàn hoặc bằng cách hối lộ hoặc qua việc thăng chức 
cho thành viên công đoàn. Công ty cũng có thể tìm cách phản đối việc 
đăng ký công đoàn với chính quyền địa phương. Khi việc đăng ký hoàn 
tất, tiếp theo là Chứng nhận bầu cử. Công đoàn phải nộp đơn xin chứng 
nhận bầu cử với chữ ký của ít nhất 35% thành viên công đoàn. Công ty 
cũng có thể dùng nhiều biện pháp để can thiệp chống phá cho đến khi 
chính quyền địa phương thông qua chứng nhận. Nếu công đoàn có được 
chứng nhận bầu cử (với hơn 50% công nhân bỏ phiếu đồng ý) và trở 
thành người đại diện thỏa thuận cho công nhân, công ty cũng có thể hoãn 
ký thỏa thuận thương lượng tập thể, từ chối các điều khoản trong nội 
dung khiến công đoàn buộc phải đình công. Để được đình công, cần có 
thông báo đình công do Ban hòa giải quốc gia ban hành 15 ngày trước 
đình công. Tuy nhiên, nếu vụ đình công có ảnh hưởng lớn đến lợi ích 
quốc gia, Ban hòa giải quốc gia có thể dừng vụ đình công và tiến hành 
hòa giải bắt buộc. Một khi có lệnh dừng đình công, cảnh sát được cử đến 
để giải tán đám đông. Những hành động nhỏ nhặt của công nhân như 
chửi bới hay nóng giận đều có thể bị qui kết thành án hình sự và bị đưa 
ra tòa.  

Từ năm 1998, Công đoàn Toyota Philippin (TMPCWA) mất 2 năm để 
đạt được Chứng nhận bầu cử do Toyota Philippin kiện họ nhiều lần. Mất 
thêm 1 năm nữa để Chứng nhận này được chính quyền công nhận. Vụ 
đình công kéo dài 2 tuần bị chính quyền can thiệp bắt dừng. Công đoàn 
Toyota Philippin chịu nhiều sự chống phá từ công ty và chính quyền, 
giống như cảnh mà nhiều công đoàn mới thành lập khác phải trải qua.  

2. Vài nét về Công ty Toyota ở Philippin 

a. Cơ cấu Toyota ở Philippin 

Hầu hết các bộ phận của Toyota ở Philippin đều do người Nhật đứng 
đầu. Cơ chế sản xuất Toyota theo kiểu ở Nhật cũng được áp dụng tại  
Toyota ở Philippin. Công nhân được dự những hội thảo về phổ biến các 
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triết lý sản xuất của Công ty Toyota Nhật Bản. Các cuộc hội thảo này 
thường kéo dài nửa ngày đến một tuần và trùng vào giờ làm việc. Vì thế 
mỗi lần chỉ có 2 đến 3 công nhân được cử đi nghe. Các phụ kiện được 
sản xuất tại nước ngoài như Thái Lan, Indonesia và Nhật, và được láp 
ráp tại Philippin. Công nhân không được chạm vào máy móc khi có hỏng 
hóc, dù hỏng hóc nhỏ, mà phải chờ người quản lý đến sửa chữa. 

b. Quản lý lao động 

Quản lý lao động của Toyota ở Philippin chủ yếu thể hiện qua các 
khía cạnh: quản lý việc làm, tổ chức đơn vị sản xuất, lương và điều kiện 
làm việc, vòng tròn quản lý chất lượng, đào tạo cho công nhân, phúc lợi 
cho công nhân. 

- Về quản lý việc làm: đến tháng 1/2005, có 1.659 công nhân làm việc 
tại Toyota ở Philippin, gồm 1.231 công nhân chính thức và 428 công 
nhân tạm thời, trong đó 87% là nam giới, thời gian làm việc trung bình là 
10,8 năm, tuổi trung bình là 32,4. Trong các công nhân chính thức, có 
867 người là công nhân làm việc dây chuyền (công nhân bình thường). 

Để công nhân dây chuyền có được vị trí làm việc chính thức, họ phải 
được lựa chọn từ những trường nghề hoặc trường phổ thông theo đạo 
Thiên chúa (bởi thanh niên theo đạo thường nghe lời, có khả năng tốt và 
chống lại công đoàn). Sau đó, họ phải qua kỳ thi Toán và tiếng Anh để 
thành công nhân học việc. Sau 3 đến 6 tháng thì được nhận vào công ty. 
Họ phải thêm 6 tháng nữa và dựa trên đánh giá của nhân viên giám sát 
dây chuyền và kết quả một bài thi vượt cấp để xét xem công nhân đó có 
được trở thành công nhân chính thức hay không. Không có chương trình 
đào tạo gì đặc biệt cho công nhân trừ việc người đó học hỏi từ đồng 
nghiệp và công ty có thể sa thải những người không làm được việc. 
Thường có rất ít công nhân học việc có được một vị trí chính thức, mà 
chủ yếu làm theo hợp đồng 5 tháng. Nhiều công nhân cho biết: “Cách 
thức họ chọn công nhân chính thức dựa nhiều vào quan hệ quen biết với 
nhân viên giám sát dây chuyền hơn là vào năng lực. Họ cũng thích 
những người ủng hộ công đoàn của công ty hơn là những người ủng hộ  
Công đoàn Toyota Philippin”. Công nhân tạm thời làm việc giống công 
nhân chính qui nhưng mặc đồng phục khác, nên có sự phân biệt rõ ràng 
về địa vị. 

- Về cách thức tổ chức đơn vị sản xuất: công nhân dây chuyền chia 
làm 4 cấp, đơn vị nhỏ nhất là 1 dây chuyền gồm 5 đến 10 công nhân 
chính thức và một số công nhân tạm thời tùy theo công việc (một đội). 
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Cứ 5 đến 6  đội hợp thành 1 tổ. Hàng ngày trước giờ làm việc, tổ họp để 
ôn lại tình hình làm việc hôm trước và xem xét lịch làm việc hôm nay. 
Trong tổ cũng có những buổi đi ăn do người giám sát hoặc quản lý tổ 
chức để củng cố quan hệ trong nhóm. Việc thăng chức dựa trên đánh giá 
về khả năng làm việc, nhưng thực tế là dựa trên quan hệ quen biết. Thành 
viên của Công đoàn Toyota Philippin thường bị đánh giá thấp, nhưng 
một số thành viên tích cực của công đoàn lại được thăng chức để thuyên 
chuyển họ ra khỏi công đoàn.  

- Về lương và điều kiện làm việc: 

Lương cơ bản chiếm phần lớn lương của công nhân. Nếu công nhân 
được thăng chức thì đồng thời cũng được tăng lương. Khi lương tăng đến 
mức 4 thì sẽ chỉ tăng lương dựa trên số năm làm việc. Ngoài ra công 
nhân còn có tiền làm thêm giờ, 3 khoản thưởng/năm. So với các công ty 
khác, lương ở  Toyota ở Philippin cao và ổn định hơn. Tuy nhiên, khoản 
thu nhập này vẫn chưa đủ cho công nhân sống sung túc do gia đình họ 
thường đông người và tỉ lệ thất nghiệp cao. Lương của công nhân tạm 
thời thấp hơn nhiều, gần bằng mức lương tối thiểu. 

Điều kiện làm việc của công nhân không tốt. Nhiều tiếng ồn và khói 
bụi, đau lưng là bệnh thường gặp, cũng như nhiều bệnh về phổi, mắt và 
họng. Thay vì cải thiện điều kiện làm việc thì công ty đóng cho họ bảo 
hiểm y tế để đi khám ở ngoài miễn phí. Theo cơ chế sản xuất Toyota, 
không được lãng phí thời gian, vì vậy công nhân phải hạn chế cả những 
việc như đi vệ sinh. Tuy nhiên, từ khi có Công đoàn Toyota Philippin, 
những người quản lý tôn trọng quyền lợi của công nhân hơn. Dù vậy, họ 
vẫn phân biệt đối xử với công nhân tạm thời.  

- Về quản lý chất lượng của Toyota Philippin 

     Tương tự như ở Nhật, Toyota ở Philippin cũng tổ chức cho công 
nhân đóng góp ý kiến về việc nâng cao năng suất. Tuy nhiên, nhiều công 
nhân chỉ làm lấy lệ vì người quản lý lúc nào cũng thúc ép họ. Do vậy, 
việc đóng góp của công nhân để nâng cao chất lượng có hiệu quả thấp. 
Chất lượng lao động chủ yếu do cách thức quản lý của công ty. 

 - Về đào tạo cho công nhân: Toyota ở Philippin thường không  đào 
tạo nhiều kỹ năng cho một công nhân mặc dù anh ta bị thuyên chuyển 
nhiều lần. Một công nhân thường làm chính xác một việc trong bộ phận 
sản xuất. Công nhân tạm thời mới vào sẽ được công nhân tạm thời đang 
làm việc đào tạo và sau này sẽ thay thế chính người đó.Ví dụ, nếu có 60 
công nhân làm hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 5, công ty sẽ tuyển 60 
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công nhân mới làm từ tháng 4, người cũ và người mới làm việc cùng 
nhau trong 1 tháng để bàn giao công việc. Điều này đi ngược với chính 
sách của công ty là người quản lý phải huấn luyện nhân viên mới. Từ 
năm 1996, thỉnh thoảng có một số công nhân được gửi sang Nhật đào tạo 
về cách sử dụng máy móc và một số điều về cơ chế sản xuất Toyota.  

- Về phúc lợi cho công nhân:  

Các lợi ích như: bảo hiểm xã hội, cho vay mua nhà, bảo hiểm y tế. 
v.v… đều do Chính phủ cung cấp, công ty không đứng ra trực tiếp tổ 
chức cho công nhân. Công ty cung cấp một lượng nhất định dụng cụ an 
toàn sản xuất cho công nhân. Cuối mỗi tháng sẽ có một buổi ăn trưa 
mừng sinh nhật cho tất cả những công nhân và cán bộ công ty sinh trong 
tháng đó với khoảng 60-70 người tham dự mỗi buổi. Tại đây công nhân 
có thể thoải mái hỏi ban quản lý về những vấn đề quan trọng hay về 
chính sách của công ty, từ đó tạo điều kiện cho việc đối thoại trực tiếp 
giữa hai bên. Ngoài ra, còn có các sự kiện giải trí như thể thao, cắm trại, 
các câu lạc bộ... 

c. Quan hệ lao động tập thể ở Toyota Philippin 

- Sự ra đời của Công đoàn Toyota Philippin 

Năm 1989, Toyota ở Philippines bắt đầu hoạt động và ngay lập tức đề 
ra chiến lược về phát triển quan hệ sản xuất hòa hợp bằng cách cử cán 
bộ quản lý đại diện cho công nhân. Năm 1992, công đoàn đầu tiên của 
Toyota ở Philippin - Công đoàn Công ty ô tô Toyota Philippin 
(TMPCWA) được thành lập. Angel Dimalanta là Chủ tịch Công đoàn. 
Công ty chống lại việc thành lập của công đoàn này do họ cho rằng, nó 
bao gồm cả công nhân bình thường và nhân viên cấp cao. Vì thế, dù công 
đoàn được thành lập, nhưng nó không được công ty công nhận, nên ít 
hoạt động. 

Năm 1996, Ed Cubelo thành lập một công đoàn hoạt động ngầm gọi là 
Công đoàn cán bộ và công nhân Toyota Philippin (TMPCEWU). Lúc 
đầu Angel được mời làm Chủ tịch, nhưng ông này từ chối, vì thế Ed 
Cubelo thành Chủ tịch và công đoàn được đăng kí năm 1997. Tuy nhiên, 
trong một lần say rượu, Angel gây gổ với EdCubelo, gây xôn xao trong 
công ty và thu hút sự chú ý về công đoàn mới. Công ty không những 
không phạt Angel mà sử dụng ông ta làm người chịu trách nhiệm thành 
lập một công đoàn hợp tình, hợp lý sau vụ này. 
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Toyota ở Philippin dùng nhiều cách để phá hoại hoạt động của công 
đoàn mới do công đoàn thu hút được đông đảo người tham gia, cụ thể là 
700 thành viên trong buổi họp đầu tiên. Đối tượng là thành viên công 
đoàn, đặc biệt những người hoạt động tích cực. Sau một số lần sa thải và 
kiện tụng, công đoàn này quyết định thành lập một công đoàn mới là 
Công đoàn Toyota Philippin. 

- Chứng nhận bầu cử  

Công đoàn Toyota Philippin đăng ký là công đoàn độc lập vào tháng 
4/1998 và đăng ký chứng nhận bầu cử. Tuy nhiên, công ty nộp đơn lên 
chính quyền chống lại công đoàn, vì thế đơn đăng ký chứng nhận bị từ 
chối. Với sự giúp đỡ của Hội những công nhân Thiên chúa trẻ ở 
Philippin, công đoàn giành được chứng nhận năm 1999 và tổ chức bầu 
cử để được công nhận là công đoàn vào tháng 3/2000. 

Chiến dịch bầu cử diễn ra rất quyết liệt. Do số lượng thành viên công 
đoàn bị giảm xuống còn 444 người sau vụ sa thải trước đó, chìa khóa đến 
thắng lợi phụ thuộc vào số phiếu của những người ủng hộ. Mặt khác,  
Toyota ở Philippin thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn về quan hệ 
sản xuất hòa hợp và phát tờ rơi chống phá công đoàn. Toyota ở Philippin 
cũng sử dụng quan hệ quen biết để thuyết phục công nhân không ủng hộ 
công đoàn.  

Sau khi bỏ phiếu, kết quả nghiêng theo hướng có lợi cho công đoàn.  
Toyota Philippin lập tức nộp đơn kiện lên tòa án yêu cầu bỏ phiếu lại, vì 
thế Công đoàn Toyota Philippin vẫn chưa được công nhận chính thức. 
Cùng lúc đó, Toyota ở Philippin ủng hộ sự ra đời của một công đoàn mới 
có thể hợp tác với công ty để đạt được quan hệ sản xuất hòa hợp: Công 
đoàn của những người giám sát Toyota Philippin (TMPCSU), với thành 
viên là 200 giám sát viên, Angel Dimalanta là Chủ tịch. Công đoàn này 
giành quyền thương lượng năm 2001. Công ty cũng cố thành lập một 
công đoàn cho công nhân với tên là KASAMA chống lại Công đoàn 
Toyota Philippin. 

Người ta nói rằng, chính quyền địa phương nhận hối lộ để chấp nhận 
đơn kiện của Toyota Philippin. Vì thế, công đoàn nộp thông báo đình 
công vào tháng 1/2001 và chuẩn bị bỏ phiếu đình công vào tháng 2 để 
được đình công hợp pháp. Ngày 22 và 23/2/2001, nhiều công nhân nghỉ 
việc để diễu hành đến Cục quan hệ lao động nghe điều trình. Ngày 16/3, 
chính quyền bác bỏ đơn kiện chống lại công đoàn và không chấp nhận 
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kháng cáo. Cùng ngày, công ty sa thải 227 công nhân do nghỉ việc tham 
gia vụ điều trình. 

- Đình công vì mục đích chính trị 

Công đoàn ngay lập tức tổ chức đình công từ ngày 28/3/2001 đòi rút 
lại quyết định sa thải. Sản xuất ngưng trệ trong 2 tuần với gần 700 công 
nhân, trong đó 578 là thành viên công đoàn tham gia. Vụ tranh chấp lao 
động trở thành tranh chấp chính trị ngay khi đình công xảy ra. Toyota ở 
Philippin đe dọa Tổng thống Arroyo rằng các nhà đầu tư sẽ rời Philippin 
nếu chính quyền không can thiệp giải quyết vụ tranh chấp. Nhiều thành 
viên công đoàn tin rằng chính quyền Arroyo hình thành từ phong trào 
Quyền lực nhân dân lần 2 sẽ ủng hộ công nhân. Nhưng hi vọng của họ 
sớm tiêu tan. 

Các công ty Nhật Bản tiếp tục gây áp lực cho Chính phủ Philippin, 
khiến Chính phủ phải đưa ra những quyết định bất lợi cho công nhân. 
Toyota ở Philippin nộp đơn kháng cáo lại quyết định ngày 16/3/2001 của 
chính quyền công nhận Công đoàn Toyota Philippin là đại diện chính 
thức cho công nhân, hứa sẽ trả 500.000 peso. Ngày 9/8/2001, Ban quan 
hệ lao động quốc gia quyết định việc công nhân nghỉ việc ngày 22-
23/2/2001 là bất hợp pháp, nên công ty cũng cắt luôn khoản bồi thường 
nghỉ việc cho 227 công nhân. Giữa tháng 9/2001, công đoàn thân công ty 
nộp đơn kiện công nhân vì những hành vi như chửi bới bảo vệ trong quá 
trình giải tán đình công, với tội “chống đối nghiêm trọng” theo Luật hình 
sự Philippin. Thường thì những trường hợp này không thành vụ án hình 
sự, nhưng do Toyota thuê nhiều luật sư, nên đã thành công trong việc 
khép tội công nhân, buộc họ phải trả tiền nộp phạt để không phải ngồi tù.  

- Sau vụ sa thải công nhân 

Sau khi Chính phủ công nhận vụ đình công là bất hợp pháp, 6 thành 
viên chủ chốt của công đoàn bị sa thải vì lãnh đạo một vụ đình công bất 
hợp pháp, dẫn tới số người sa thải tổng cộng là 233. Đồng thời công ty 
thăng chức cho một số người hoạt động công đoàn lên chức giám sát 
viên để khiến họ mất tư cách làm thành viên công đoàn công nhân. Một 
số người khác bị chuyển từ dây chuyền sản xuất sang những việc khác 
như nhặt rác và dọn nhà vệ sinh để cách ly họ với công nhân. 

Với công nhân đã bị sa thải, rất khó để tìm việc khác do việc họ tham 
gia vào tranh chấp lao động bị ghi vào lý lịch. Ngay cả khi tìm được việc 
mới, họ cũng chỉ là công nhân tạm thời và kiếm được số lương bằng một 



Công nhân bản địa làm việc… 

 

55

nửa số lương ở Toyota. Nhiều người tìm việc ở nước ngoài, nhưng 
chuyện thất nghiệp và nghèo đói vẫn đeo đẳng gia đình họ.  

Toyota ở Philippin nhân cơ hội này để thiết lập quan hệ sản xuất hòa 
hợp với công nhân. Sau vụ đình công, Công đoàn của những người giám 
sát Toyota Philippin trở thành công đoàn hợp pháp đại diện cho giám sát 
viên. Công đoàn này kí thỏa thuận thương lượng tập thể với công ty và 
ủng hộ việc thành lập một công đoàn công nhân thân công ty (Hiệp hội 
lao động công nhân Toyota và Tổ chức lao động công ty ô tô Toyota 
Philippin). Công ty lựa chọn chủ tịch của 2 công đoàn này hàng năm và 
đồng ý thỏa thuận về điều kiện làm việc cũng như phúc lợi cho công 
nhân, trong đó có cả công nhân dây chuyền. Mục đích là làm giảm sự 
phẫn nộ của công nhân trong khi tránh ký kết thỏa thuận thương lượng 
tập thể với Công đoàn Toyota Philippin. Công ty lấp đầy khoảng trống 
thiếu hụt lao động bằng cách thuê thêm lao động tạm thời. 

Công đoàn Toyota Philippin vẫn tiếp tục tìm cách vượt qua khó khăn 
bằng cách tìm sự ủng hộ trong và ngoài nước, can thiệp đến Toyota và 
Chính phủ đòi lại quyền lợi cho công đoàn. Việc này dẫn tới nhiều hy 
vọng, như Công đoàn Toyota Philippin được phép đưa ra thỏa thuận 
thương lượng tập thể với Toyota Philippin.  

- Những thách thức mới của Công đoàn Toyota Philippin 

Tháng 1/2005, Toyota sát nhập 2 nhà máy. Tại nhà máy mới, thách 
thức mới với  Công đoàn Toyota Philippin - công đoàn cần chứng nhận 
bầu cử mới. Tháng 2/2005,  tổ chức Công đoàn thân công ty được chính 
quyền cấp chứng nhận mới, còn Công đoàn Toyota Philippin bị từ chối 
cấp do vẫn vướng vào tranh chấp lao động. Công đoàn Toyota Philippin 
phản đối bằng cách tổ chức một cuộc đình công và nhiều hành động phản 
kháng khác. Dù vậy, chính phủ cho phép Toyota ở Philippin bầu cử để 
lựa chọn, hoặc là Công đoàn thân công ty, hoặc công đoàn thân công 
nhân hoặc không công đoàn. Toyota Philippin liền tổ chức ngay một 
chiến dịch 5 năm trong đó quản lý và giám sát viên đưa công nhân đến 
nhà hàng và thuyết phục họ ủng hộ Công đoàn thân công ty. Công đoàn 
giám sát viên cũng tổ chức bỏ phiếu ủng hộ cho Công đoàn thân công ty 
trước khi chiến dịch bầu cử bắt đầu.  

Đây sẽ là một cuộc bầu cử bất công và bất lợi về phía Công đoàn 
Toyota Philippin do những thành viên chủ chốt của họ đã bị sa thải. 
Công đoàn Toyota Philippin nộp đơn kháng cáo, và liên kết với các tổ 
chức ngoài nước. Nhờ có sự tác động của các tổ chức lao động quốc tế, 
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Công đoàn Toyota Philippin được phép tổ chức một cuộc thương lượng 
với Toyota Philippin, nhưng cuộc họp không đạt được kết quả rõ ràng. 
Công ty đưa ra một gói đền bù gồm tiền điền bù và huấn luyện kỹ năng 
cho công nhân đã vượt qua kỳ thi tuyển công nhân chính thức. Nhưng 
đây không phải là những gì Công đoàn Toyota Philippin và các tổ chức 
quốc tế yêu cầu - đưa công nhân làm việc trở lại; vì phẫn nộ nên nhiều 
công nhân từ chối gói viện trợ này. Công đoàn Toyota Philippin tổ chức 
một chiến dịch đòi hoãn bỏ phiếu, chống lại Toyota Philippines, Toyota 
Nhật và Chính phủ Philippin.  

Trong khi toàn thế giới dấy lên sự phản đối thì cuộc bỏ phiếu diễn ra 
ngày 16/2/2005. Những công nhân bị sa thải không được tính phiếu dù 
trên danh nghĩa họ vẫn có quyền bầu cử do chưa có lệnh sa thải của tòa 
án. Phiếu của lãnh đạo của 2 bên công đoàn, Công đoàn Toyota Philippin 
và Công đoàn thân công ty. Kết quả nghiêng về Công đoàn thân công ty. 
Dù Công đoàn Toyota Philippin phản đối cuộc bỏ phiếu, chính quyền 
vẫn công nhận Công đoàn thân công ty là công đoàn chính thức tại 
Toyota Philippin. Trước tình hình này, Hội công nhân công nghiệp nặng 
thế giới (IMF) tổ chức cuộc họp tại Oslo để chính thức triển khai chiến 
dịch toàn cầu yêu cầu  Toyota Philippin cho phép công nhân bị sa thải trở 
lại làm việc. Công đoàn Toyota Philippin cũng tổ chức chiến dịch riêng 
chống lại Toyota Philippin.  

3. Kết luận 

Công ty Toyota Philippin được coi là một trong những công ty bền 
vững, nhưng điều kiện làm việc của nó được đánh giá là chưa tốt. Các 
công ty xuyên quốc gia Nhật Bản thường dựa trên kinh nghiệm của mình 
để điều chỉnh phù hợp với môi trường đang phát triển tại quốc gia đó. 
Toyota cũng không là ngoại lệ. Ở Philippin với mức lương thấp và năng 
suất làm việc không tăng, công ty khó có thể áp dụng hoàn toàn cơ chế 
sản xuất Toyota. Thay vào đó, nó trải qua nhiều lần thử nghiệm với lao 
động tạm thời và công đoàn hòa hợp thân công ty. 

Công ty áp dụng cơ chế sản xuất Toyota ngay chính trên sự tồn tại của 
công đoàn đối lập với Công đoàn Toyota Philippin. Từ năm 1997, công 
ty đã nhiều lần sa thải thành viên công đoàn, biến họ thành lao động tạm 
thời. Công ty cũng ủng hộ thành lập công đoàn thân công ty (Công đoàn 
của những người giám sát Toyota Philippin và  Công đoàn thân công ty) 
theo kiểu quan hệ công đoàn hòa hợp. Để áp dụng cơ chế sản xuất 
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Toyota thì khó có thể chấp nhận Công đoàn Toyota Philippin. Đây cũng 
là một phần lý do vì sao Toyota khó giải quyết tranh chấp với công đoàn.  

Sự can thiệp của Chính phủ Philippin trong vụ tranh chấp này cho 
thấy chính sách phát triển của nước này là phụ thuộc vào nguồn vốn đầu 
tư Nhật Bản và nhiều nước khác, thế nên việc ưu tiên cho các công ty 
xuyên quốc gia là rất quan trọng.  

Công đoàn Toyota Philippin được thành lập trên niềm hy vọng chính 
đáng của những công nhân trẻ mong muốn một công việc tốt đẹp. 
Nguyên nhân của vụ tranh chấp là do Toyota ở Philippin không tuân theo 
quyết định của Chính phủ Philippin và không thương lượng tập thể với 
Công đoàn Toyota Philippin. Những thanh niên trẻ không chấp nhận 
chuyện bất công này xảy ra và đã hành động, bị ghép vào tội tổ chức 
đình công bất hợp pháp, và bị sa thải chỉ vì nghỉ việc 2 ngày. Thanh niên 
đấu tranh với công ty vì tin rằng đấu tranh sẽ mang lại quyền lợi cho 
những công nhân như họ trên toàn thế giới. Chính niềm tin và sự nỗ lực 
của họ đã thu hút sự trợ giúp của các tổ chức trong và ngoài nước, không 
chỉ trên quan điểm chính trị.  

Việc giải quyết vấn đề tranh chấp lao động và đình công của Tyota 
Philippin, cũng như việc ứng xử với tổ chức Công đoàn Toyota Philippin - 
một tổ chức của những người lao động cho thấy Toyota không chấp nhận 
tranh chấp lao động và đình công của công nhân dù đó là những yêu cầu 
về những lợi ích chính đáng. Công ty Toyota Philippin luôn luôn theo đuổi 
chiến lược là xây dựng mối quan hệ hòa hợp với người lao động . 

____________________ 
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